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Mẫu số 09/QĐ-AC 

LỆNH CHUYỂN TIỀN – C005/O 2012 

I/ Mẫu biểu ấn chỉ 

C005/O 2012 (29.7 cm x 21 cm) 

 
LỆNH CHUYỂN TIỀN  

PAYMENT ORDER 

   

Số (Seq No): ……………… 

Ngày (Date): …......../…........./............... 

(*) PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN (Remittance): 

method) 
 SWIFT (SWIFT)   Hối phiếu (Bank draft) 

 32A (*) Ngày hiệu lực (Value Date): (*) Số tiền bằng số (Amount in figures): 

 

(*) Loại tiền (Currency): 

……………… 

 (*) Số tiền bằng chữ (Amount in words): 

 

50 (*) Người chuyển tiền (Applicant): ……………………………. 

 

(*) Nguồn tiền thanh toán (Source of payment) 

 Tiền mặt (Cash)    

 Ghi nợ tài khoản số (Debit A/C No.)  

  ……………………………. 

(*) Địa chỉ (Address): ……………………………. 

Số điện thoại (Tel No.): ……………………………. 
 

 Số CMND/HC/ĐKKD-bắt buộc nếu không có tài khoản tại BIDV (ID/Passport/Business 

Registration No. required if Applicant’s  A/C with BIDV is not available): ……………………….   

Ngày cấp (Issue Date):  ……………………….    Nơi cấp (Issue Place): ………………………. 

Quốc tịch (Nationality): 

………………………. 

56 Ngân hàng trung gian–Tên và địa chỉ (Intermediary Bank-Name and 

address): 

Mã SWIFT, Mã thanh toán bù trừ ** (SWIFT 

code, Clearing Code): 

57 (*) Ngân hàng người hưởng–Tên và địa chỉ (Beneficiary Bank-Name and 

address): ………………………. 
 

Mã SWIFT, Mã thanh toán bù trừ ** (SWIFT 

code, Clearing Code ): ………………………. 

59 (*) Người hưởng (Beneficiary): ………………………. 

 

(*) Số tài khoản hoặc số IBAN (A/C No. or IBAN 

No.): ………………………. 

 (*) Địa chỉ (Address): ………………………. 

Số điện thoại (Tel No.):   

Quốc tịch (Nationality):  

  

 
Số HC nếu không có số tài khoản hoặc số IBAN (Passport No. if A/C No. or IBAN No. is not available):   

Ngày cấp (Issue Date):                           Nơi cấp (Issue Place):                                 

70 (*) Nội dung-Số hợp đồng/hóa đơn/nội dung khác (tối đa 140 ký tự) (Transaction details-Contract No./Invoice No./Others (maximun 140 

characters)): 
 

71A (*) Phí trong nước do 
(Charges in Vietnam to be borne by) 

 Người chuyển tiền chịu (Applicant) 

 Người hưởng chịu (Beneficiary) 

 (*) Phí ngoài nước do 
(Charges outside Vietnam to be borne by) 

 Người chuyển tiền chịu (Applicant) 

 Người hưởng chịu (Beneficiary) 

Bằng việc ký Lệnh chuyển tiền này, Người chuyển tiền xác nhận: (i) đã đọc, hiểu, chấp thuận các điều kiện chuyển tiền quốc tế đi của BIDV 

và các cam kết nêu tại mặt sau của Lệnh chuyển tiền này; (ii) bổ sung các chứng từ còn thiếu theo quy định của BIDV cho từng mục đích 

chuyển tiền trước ngày …………………. (Upon signing this form, I/We acknowledge that I/We (i) have fully read, understood and accepted BIDV’s 

terms and conditions on overseas remittance and Applicant’s commitments set forth on the back of this form; (ii) shall furnish BIDV with the un-presented 

documents as required for certain remittance purpose by…………………  at the latest). 
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  KẾ TOÁN TRƯỞNG (nếu có)  

Ký & ghi rõ họ tên  

(Chief Accountant’s (if any) signature & full name) 

 

 

 

 NGƯỜI CHUYỂN TIỀN/ CHỦ TÀI KHOẢN  

Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu (nếu có) 

  (Applicant’s/A/C Holder’s signature & stamp (if any)) 

 

Giao dịch viên (Teller) Kiểm soát (Supervisor)  
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Ghi chú (Note): - Các mục có dấu (*) là nội dung bắt buộc phải điền đầy đủ (Fields with (*) are mandatory). 

- Mã thanh toán bù trừ **: là số CHIPS/Fedwire nếu Loại tiền là USD, BSB nếu Loại tiền là AUD, Sort Code nếu Loại tiền là GBP, 

Transit Code nếu Loại tiền là CAD, … (Clearing Code **:  is CHIPS Participant No./Fedwire Routing No. for USD, BSB No. for AUD, Sort Code 

for GBP, Transit Code for CAD, … ). 
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